
III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 

 

Hoạt động 
Tuần 1 

(Từ 01/12-05/12) 

Tuần 2 

(Từ 08/12- 12/12) 

Tuần 3 

( Từ 15/12- 19/102 

Tuần 4 

( Từ 22/2- 26/12) 

Lưu ý 

Chủ đề 

Nghề phổ biến Nghề truyền thống ở địa 

phương 

Nghề dịch vụ Ngày truyền thống 

QĐNDViệt Nam 

22/12 

B4 

Đón trẻ, chơi 

TD sáng 

- Cô đón trẻ: hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ 

- Trò chuyện với trẻ về nghề  nghề nghiệp trong xã hộ 

- Trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp của bố mẹ, người thân 

- Trò chuyện với trẻveef ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 

- Giáo dục trẻ yêu quý, biết ơn các cô bác, các chú bộ đội 

- Trò chuyện với trẻ về đồ chơi các góc, cho trẻ lựa chọn góc chơi trẻ thích 

Rèn kỹ năng chào hỏi lễ phép khi đến lớp: chào cô giáo, chào bố mẹ. rèn trẻ cất đồ dùng các nhân 

đúng nơi quy định 

-  Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy 

- Tập kết hợp bài: Trường chúng cháu là trường mầm non với quả bông 

+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân 

+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước 

+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân 

phải thẳng. 

+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân 

Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng cho trẻ 

Học 

Thứ Hai KPXH 

 Khám phá nghề 

phổ biến (5E) 

Rèn kỹ năng hoạt 

động nhóm 

 

Tạo hình 

 Làm ống nghe y 

tế 

Rèn trẻ hoạt 

độngt heo nhóm, 

KPXH: Trò chuyện 

về nghề truyền 

thống ở địa phương 

(nghề làm miến 

trùm ngây) 

Tạo hình 

Làm thiệp tặng chú 

bộ đội 

Rèn kỹ cắt dán 
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kỹ năng cắt, dán, 

lắp ghép… 

Rèn kỹ năng quan 

sát và trả lờicaau 

hỏi 

Thứ Ba LQVH 

Thơ: Cái bát xinh 

xinh  

LQVH 

Truyện: Cây rau 

của thỏ út 

LQVH 

Thơ:  Bé làm bao 

nhiêu nghề 

LQVH 

Thơ: Chú bộ đội 

hành quân trong 

mưa 

 

Thứ Tư Thể dục 

- Bật- nhảy từ trên 

cao xuống  

- BTPTC:  Cháu 

yêu cô chú công 

nhân 

- T/c: Cáo và thỏ 

Rèn đội hình, đội 

ngũ, tư thế đứng 

và xếp hàng cho 

trẻ 

Thể dục 

- Chạy thay đổi 

tốc độ theo hiệu 

lệnh, dích dắc (đổi 

hướng) theo vật 

chuẩn - BTPTC: 

Tập theo bài: 

Cháu yêu cô chú 

công nhân 

- TCVĐ: Kéo co 

Rèn đội hình, đội 

ngũ, tư thế đứng 

và xếp hàng cho 

trẻ 

Thể dục 

- Bật xa 35- 40cm 

- BTPTC:  Tập theo 

bài: Cháu yêu cô 

chú công nhân 

- TCVĐ: Mèo và 

chim sẻ 

Tiếp tục rèn đội  

hình, đội ngũ, tư 

thế đứng và xếp 

hàng cho trẻ 

 

Thể dục 

- Tự đập bắt bóng 

được 4- 5 lần liên 

tiếp 

- BTPTC:  Tập theo 

bài: Chú bộ đội 

- TCVĐ: Cáo và 

thỏ 

Tiếp tục rèn đội 

hình, đội ngũ, tư 

thế đứng và xếp 

hàng cho trẻ 

 

Thứ Năm Âm nhạc 

Dạy hát: Cháu yêu 

cô chú công nhân 

- Nghe hát: Anh 

phi công ơi 

- TC: Tai ai tinh  

Âm nhạc 

Dạy VTTTC : 

Cháu yêu cô chú 

công nhân  

- Nghe hát: Cô 

giáo em là hoa ê 

ban 

Âm nhạc 

Nghe hát: Ru em 

- Ôn hát: VVTTC: 

 Cháu yêu cô chú 

công nhân 

- TC: Vũ điệu hoá 

đá 

Âm nhạc 

- VĐMH : Chú bộ 

đội 

- Nghe hát: Inh lả ơi 

-T/C: Đoán tên bạn 

hát 
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- TC: Bim bim 

bum 

Thứ Sáu Toán 

Nhận biết trước – 

sau – trên – dưới 

của bản thân. 

Rèn kỹ năng 

nhận biết trước – 

sau – trên – dưới 

Toán  

 Đếm đến 4, nhận 

biết số 4 

Rèn kỹ quan sát 

và trả lời câu hỏi 

 

Toán  

 ÔN : Đếm đến 4, 

nhận biết số 4 

Rèn kỹ năng đếm 

 

Toán  

 Tách gộp trong 

phạm vi 4 

Rèn kỹ đếm thêm 

bớt, tách gộp 

 

 

Chơi ngoài trời Thứ Hai - HĐCCĐ :   Quan 

sát cây hoa giấy 

- Hoạt động tại 

phòng steam 

Rèn sự tự tin, kỹ 

năng giao tiếp với 

bạn bè 

- HĐCCĐ : Quam 

sát thời tiết 

- Chơi với đồ chơi 

trên sân trường 

Rèn kỹ năng 

quan sát và trả lời 

câu hỏi 

- HĐCCĐ : Sưu 

tầm lá cây 

- TCVĐ: Cây cao 

cỏ thấp 

Rèn kỹ năng quan 

sát và trả lời câu 

hỏi 

- HĐCCĐ :  Vẽ 

theo ý thích 

- TCVĐ: Gieo hạt 

Rèn kỹ năng vẽ 

cho trẻ 

 

Thứ Ba - HĐCCĐ :   - Vẽ 

theo ý thích 

- TCVĐ:  Mèo 

đuổi chuột 

Rèn kỹ năng vẽ 

- HĐCCĐ :    Hoạt 

động tại phòng 

thư viện:  Giới 

thiệu truyện mới: 

Cây rau của thỏ út 

  Rèn nề nếp khi 

hoạt động ở 

phòng thư viện: 

không nói 

chuyện, cười đùa, 

không đi lại tự do 

- HĐCCĐ :  Hoạt 

động ở phòng thư 

viện 

Rèn nề nếp khi 

hoạt động ở phòng 

thư viện: không 

nói chuyện, cười 

đùa, không đi lại 

tự do  

- HĐCCĐ :   Quan 

sát thời tiết  

- TCVĐ: Trời 

nắng, trời mưa 

   Rèn kỹ năng 

quan sát và trả lời 

câu hỏi 

 

Thứ Tư - HĐCCĐ :  

TCVĐ: Kéo co 

- HĐCCĐ :  

Quan sát thời tiết . 

- HĐCCĐ :  Thăm 

quan vườn rau 

- HĐCCĐ :  Vẽ 

theo ý thích 
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- Chơi tự chọn ở 

góc gia đình 

 Rèn kỹ năng lấy 

cất đồ chơi gọn 

gàng 

- Chơi tự chọn ở 

vườn cổ tích. 

Rèn kỹ năng 

quan sát và trả lời 

câu hỏi 

- Chơi tự chọn ở  

nhà bóng 

Tiếp tục rèn kỹ 

năng quan sát, so 

sánh và trả lời câu 

hỏi 

 - TCVĐ: Cây cao 

cỏ thấp . 

 - Chơi tự chọn ở 

góc spa  

 

Thứ Năm - HĐCCĐ :   Nhặt 

lá vàng  

- - TCVĐ:  Mèo 

đuổi chuột 

- Chơi tự chọn ở 

vườn cổ tích  

- HĐCCĐ : Sưu 

tầm lá cây 

TCVĐ: Gieo hạt 

Chơi tự chọn với 

đồ chơi trên sân 

trường 

- HĐCCĐ : Quan 

sát thời tiết  

- TCVĐ: Trời 

nắng, trời mưa 

 

- HĐCCĐ : Trồng 

hoa 

 

 

Thứ Sáu - HĐCCĐ: Tổ 

chức chăm sóc 

vườn cây của lớp. 

- HĐCCĐ:  Tổ 

chức chăm sóc 

vườn cây của 

trường 

- HĐCCĐ:  Thăm 

quan vườn rau của 

trường 

 

- HĐCCĐ:  Tổ 

chức chăm sóc 

vườn cây của 

trường 

 

Hoạt động (Thay 

thế HĐ góc) 

Thứ Năm HĐ KNS: Vắt 

nước cam (chanh) 

 HĐ TN: Tuốt rau 

ngót 

  

Chơi, hoạt động ở 

các góc 

1. Góc xây dựng  

( T1): Công viên 

(T2): Xây bệnh viện 

(T3): Thành phố của bé 

(T4): Doanh trại quân đội 

a. Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau 1 cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình:  

Công viên, Thành phố của bé, bệnh viện, Doanh trại quân đội 

- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là chú lái xe vận chuyển vật liệu, ai 

là kiến trúc sư, ai là thợ xây. 

- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa 
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- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi. 

- Cất dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b.  Chuẩn bị 

- Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa 

+ Hàng rào, cây, hoa…. 

+ Đu quay, cầu trượt, xích đu… 

c. Cách chơi 

- Cô thoả thuận với trẻ, cho trẻ nhận vai chơi: 1 bạn làm chú lái xe chở vật liệu xây dựng 1 bạn làm kiến 

trúc sư, các bạn khác là chú công nhân xây dựng công trình. 

2. Góc phân vai Góc phân vai: Bác sỹ, nấu ăn, bán hàng, cô giáo… 

( T1): Bác sỹ 

(T2): Nấu ăn 

(T3): Bán hàng… 

(T4): Cô giáo 

a. Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết thể hiện vai chơi, hành động vai chơi, biết phân vai chơi cho nhau 

- Trẻ biết sử dụng đồ dùng: xoong, nồi… đểt nấu ăn, thể hiện vai người bán hàng, mua hàng, vai bác sỹ 

khám bệnh, kê đơn thuốc… 

- Cất dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b.  Chuẩn bị 

- Bàn ghế, đồ chơi bán hàng: quần áo,đồ ăn… 

- Đồ chơi nấu ăn: Xong nồi, bát, thìa, tạp dề… 

- Đồ chơi bác sỹ: Áo blu, ống nghe, cặp nhiệt độ, sổ khám bệnh… 

c. Cách chơi 

Cô thoả thuận,  cho trẻ nhận vai chơi: 1 trẻ làm cô giáo,  các bạn khác làm học sinh, trẻ tự kê bàn ghế, 

lấy đồ dùng về góc chơi… 

3.. Góc tạo hình- Steam  

(T1): Thí nghiệm hạt gạo nhảy múa 

(T2): Cắt dán đồ dùng các nghề 
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(T3): Sự đổi màu của bắp cải tím... 

(T4): Làm thiệp tặng chú bộ đội, 

a. Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết về góc chơi và triển khai trò chơi: kê bàn ghế, lấy đồ dùng… 

- Trẻ biết sử dụng kéo, tranh ảnh, giấy a4 để cắt dán đồ dùng các nghề, biết làm thí nghiệm hạt gạo nhảy 

múa, làm đổi màu của bắp cải tím, làm thiệp tặng chú bộ đội... 

- Cất dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b.  Chuẩn bị 

- Kéo, hồ dán, giấy a4, tranh ảnh, bàn ghế… 

- Dấm, hạt gạo, cốc, nước, dầu ăn, nước bắp cải tím… 

c. Cách chơi 

Cho trẻ về góc chơi, cô gợi ý trẻ kê bàn, ghế, lấy đồ dùng dụng cụ để thực hiện 

4. Góc âm nhạc 

(T1): Hát : Cháu yêu cô chú công nhân 

(T2):  Nghe hát dân ca  

(T3): VTTTC: Cháu yêu cô chú công nhân 

(T4): VĐMH: Chú bộ đội 

a. Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết về góc chơi và triển khai trò chơi: kê ghế, lấ đồ dùng… 

- Thuộc lời bài hát, cảm nhận được giai điệu và hưởng ứng theo nhạc khi nghe hát dân ca 

- Trẻ biết sử dụng dụng cụ âm nhạc: sắc xô, phách tre, trống lắc… 

- Hứng thú biểu diễn văn nghệ 

- Cất dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b.  Chuẩn bị 

- Loa, nhạc dân ca, sắc xô, phách tre, trống lắc, mic, sân khấu… 

c. Cách chơi 

Cho trẻ về góc chơi, cô gợi ý trẻ kê bàn, chuẩn bị dụng cụ âm nhạc …. 

5. Góc thư viện 

(T1): Xem tranh ảnh về nghề nghiệp 
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(T2):  Xem sách chuyện 

(T3):  Chơi với đồ chơi: cờ bàn, khối xếp hình  

(T4): Nghe chuyện:  Cây rau của thỏ út…  ( trên máy tính ) 

a. Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết về góc chơi và triển khai trò chơi: kê ghế, lấy đồ dùng… 

- Trẻ tự chọn sách, cầm sách, lật từng trang sách và thảo luận về nội dung, hình ảnh với cô giáo và bạn 

bè, biết chơi cờ bàn… 

- Giữu gìn tranh ảnh, sách chuyện 

- Sưu tầm sách chuyện mang đến lớp 

- Cất dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b.  Chuẩn bị 

- Sách chuyện, tranh ảnh 

- Bàn cờ, đồ chơi lắp ghép 

c. Cách chơi 

Cho trẻ về góc chơi, cô gợi ý trẻ kê bàn, chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ: tranh ảnh, máy tính, cờ 

6. Góc kỹ năng 

(T1): Tết tóc 

(T2):  Buộc dây giày 

(T3):  Khâu túi 

(T4): Tập đánh răng 

a. Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết về góc chơi và triển khai trò chơi: kê ghế, lấy đồ dùng… 

- Trẻ biết tết tóc,  buộc dây giày, khâu túi, tập đánh răng 

- Cất dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b.  Chuẩn bị 

- Mô hình hàm răng, bàn chải đánh răng 

- Gương, lược, dây buộc tóc 

- Kim khâu, dây len, túi  dạ dập lỗ…. 

c. Cách chơi 
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Cho trẻ về góc chơi, cô gợi ý trẻ kê bàn, chuẩn bị đồ dụng, dụng cụ… 

7. Góc thiên nhiên 

(T1): Chăm sóc cây xanh  

(T2):  Gieo hạt 

(T3):  Trồng hoa 

(T4): Trồng rau 

a. Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết về góc chơi và triển khai trò chơi: lấy đồ dùng dụng cụ chăm sóc cây, nước, khăn lau 

- Trẻ biết sử dụng dụng cụ chăm sóc cây đúng cách 

- Cất dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b.  Chuẩn bị 

- Chậu nước, bộ dụng cụ chăm sóc cây, khăn lau, xô đựng rác, chổi, hót rác… 

c. Cách chơi 

Cho trẻ về góc chơi, cô gợi ý trẻ chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ chăm sóc cây, hướng dẫn trẻ cách nhặt cỏ, 

lá vàng, xớ đất, lau chậu cây, tưới nước… 

8. Góc học tập 

(T1):  Làm  quen các chữ cái, con số 

(T2):  Làm bài trong sách dùng chung(KPKH, tạo hình, chữ cái…) 

(T3):  Chơi với hình học 

(T4): Làm bài trong sách dùng chung(KPKH, tạo hình, chữ cái…) 

a. Mục đích, yêu cầu 

- Trẻ biết về góc chơi và triển khai trò chơi: kê ghế, lấy đồ dùng… 

- Nhận biết các chữ cái, con số, nhạn biết các hình học, xếp hình từ hình học 

- Biết tên các loại đồ dùng học tập … 

- Trẻ biết sử dụng các loại đồ dùng  đúng cách 

- Cất dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định. 

b.  Chuẩn bị 

- Thẻ chữ cái, thẻ số 

- Bộ hình học 
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- Túi đồ dùng của trẻ 

c. Cách chơi 

Cho trẻ về góc chơi, cô gợi ý trẻ kê bàn, chuẩn bị đồ dùng học tập …. 

Rèn trẻ kỹ năng lấy và cất đồ dùng đúng nơi quy định, sắp xếp, lau dọn đồ chơi, sắp xếp vào đúng vị 

trí. 

Hoạt động ăn, ngủ, 

vệ sinh 

-Vệ sinh rửa mặt rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn. 

- Ăn trưa:  Cô cho trẻ ngồi bàn ăn, cô chia ăn, giới thiệu các món ăn, cho trẻ ăn. Cô bao quát giờ ăn và 

động viên trẻ ăn hết xuất. Cho trẻ vệ sinh lau miệng, uống nước, đi vệ sinh sau khi ăn xong 

 - Ngủ trưa: Cô kiểm tra số trẻ trước khi ngủ, bao quát khi trẻ ngủ, nếu trẻ khó ngủ cô vỗ về hoặc mở 

các bài hát du để trẻ dễ ngủ. Trong khi trẻ ngủ cô chú ý đặt trẻ nằm ngay ngắn với những trẻ hay nằm 

nghiêng, nằm sấp và trong khi trẻ ngủ cô không nên gây tiếng động làm cho trẻ tỉnh giấc  

-  Cô hướng dẫn trẻ cất gối , cho trẻ đi vệ sinh, chải đầu buộc tóc cho trẻ khi ngủ dậy 

- Cho trẻ ăn bữa phụ. 

Rèn kỹ năng rửa tay, rửa mặt cho trẻ, rèn nề nếp khi ăn: Mời cô, mời các bạn trước khi ăn,Giữ trật 

tự khi ăn, không làm đổ cơm, ăn hết xuất… 

Rèn nề nếp khi ngủ: Không nói chuyện riêng, khi ngủ dậy ất gối, gấp chăn gọn gàng… 

Chơi, hoạt động 

theo ý thích 

Thứ Hai - Làm bài trong 

vở tạo hình: Tô 

màu chú cảnh 

sát giao thông 

- Chơi tự chọn 

ở các góc 

- Làm bài trong vở 

tạo hình:Cắt dán cầu 

thang cho chú công 

nhân 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

- Làm bài trong vở 

tạo hình: Xé dán 

trang trí bình hoa 

tặng cô giáo 

 - Chơi tự chọn ở 

các góc 

- Làm bài trong vở 

tạo hình: Vẽ theo 

chủ đề tự chọn 

 - Chơi tự chọn ở 

các góc 

 

Thứ Ba - Làm quen 

tiếng anh về các 

nghề: cô giáo, 

bác sỹ, y tá, bộ 

đội, công an, kỹ 

sư... 

- Làm bài trong vở 

toán: Số lượng 4, So 

sánh số lượng  trong 

phạm vi 4 

 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

-  Làm quen tiếng 

anh về số: 1- 10  

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

-  Làm bài trong vở 

toán: So sánh số 

lượng  trong phạm 

vi 4 

, - Chơi tự chọn ở 

các góc 
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- Chơi tự chọn 

ở các góc 

 

Thứ Tư - Làm bài trong 

vở toán: Cao 

thấp  

- Chơi tự chọn 

ở các góc 

- Làm quen tin học 

 - Chơi tự chọn ở các 

góc 

- Làm bài trong vở 

toán: Tách thành 2 

nhóm trong phạm 

vi 4 

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

- Làm quen tin học 

 - Chơi tự chọn ở 

các góc 

 

 

Thứ Năm - Làm quen chữ 

cái g 

- Chơi tự chọn 

ở các góc 

- Tập tô chữ cái: g 

- Chơi tự chọn ở các 

góc 

- Làm quen chữ cái 

h 

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

- Tập tô chữ cái: h 

- Chơi tự chọn ở 

các góc 

 

Thứ Sáu Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 

 

 


